THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 5 (TUẦN 24)
(từ ngày 20/4-24/4)
LỚP 5/1

	Ngày
	Tiết
	Thời gian
	Môn
	Tên bài dạy

	Thứ  hai
(20/4)
	Sáng
	
	
	
	

	
	
	1
	8g-8g40
	Tập đọc 
	Luật tục xưa của người Ê- đê

	
	
	2
	8h50-9g30
	Toán 
	Luyện tập chung (trang 123 và 124)

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	3
	14g-14g40
	K.học
	Thực hành: Lắp mạch điện đơn giản

	
	
	
	
	
	

	Thứ  ba
(21/4)
	Sáng
	1
	8g-8g40
	TLV
	Ôn tập về tả đồ vật

	
	
	2
	8h50-9g30
	Toán
	Ôn tập

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	3
	
	Chính tả
	Đã dạy ở tuần 23

	
	
	4
	
	Địa lí
	Không học

	
	
	
	
	
	

	Thứ tư
(22/4)
	Sáng
	1
	8g-8g40
	Tập đọc
	Hộp thư mật

	
	
	2
	8h50-9g30
	Toán
	Luyện tập chung (trang 128)

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	3
	
	K chuyện
	Đã dạy ở tuần 23

	
	
	4
	14h50-15h30
	Khoa học
	An toàn và tránh lãng phí khi sử dụng điện. (KNS – GDNL-BĐKH)

	
	
	
	
	
	

	Thứ năm
(23/4)
	Sáng
	1
	8g-8g35
	Tiếng anh
	

	
	
	2
	8h45-9g25
	LTVC
	Mở rộng vốn từ: Trật tự - An ninh (KNS)

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	Toán
	Không học

	
	
	3
	14h50-15h30
	Lịch sử
	Đường Trường Sơn (GDMT)

	
	
	
	
	
	

	Thứ sáu
(24/4)
	Sáng
	1
	8g-8g35
	Tiếng anh
	

	
	
	2
	8h45-9g25
	TLV 
	Ôn tập về tả đồ vật.

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	3
	14g-14g40
	LTVC
	Nối các vế câu ghép bằng cặp từ có tác dụng nối.(cặp từ hô ứng)

	
	
	
	
	Toán
	Không học

	
	
	
	
	
	


	




LỚP 5/2

	Ngày
	Tiết
	Thời gian
	Môn
	Tên bài dạy

	Thứ  hai
(20/4)
	Sáng
	
	
	
	

	
	
	1
	8g-8g40
	Tập đọc 
	Luật tục xưa của người Ê- đê

	
	
	2
	8h50-9g30
	Toán 
	Luyện tập chung (trang 123 và 124)

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	3
	14g-14g40
	K.học
	Thực hành: Lắp mạch điện đơn giản

	
	
	
	
	
	

	Thứ  ba
(21/4)
	Sáng
	1
	8g-8g40
	TLV
	Ôn tập về tả đồ vật

	
	
	2
	8h50-9g30
	Toán
	Ôn tập

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	3
	
	Chính tả
	Đã dạy ở tuần 23

	
	
	4
	
	Địa lí
	Không học

	
	
	
	
	
	

	Thứ tư
(22/4)
	Sáng
	1
	8g-8g40
	Tập đọc
	Hộp thư mật

	
	
	2
	8h50-9g30
	Toán
	Luyện tập chung (trang 128)

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	3
	
	K chuyện
	Đã dạy ở tuần 23

	
	
	4
	14h50-15h30
	Khoa học
	An toàn và tránh lãng phí khi sử dụng điện. (KNS – GDNL-BĐKH)

	
	
	
	
	
	

	Thứ năm
(23/4)
	Sáng
	1
	8g-8g35
	LTVC
	Mở rộng vốn từ: Trật tự - An ninh (KNS)

	
	
	2
	8h45-9g25
	Tiếng anh
	

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	Toán
	Không học

	
	
	3
	14h50-15h30
	Lịch sử
	Đường Trường Sơn (GDMT)

	
	
	
	
	
	

	Thứ sáu
(24/4)
	Sáng
	1
	8g-8g35
	TLV
	Ôn tập về tả đồ vật.

	
	
	2
	8h45-9g25
	Tiếng anh
	

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	3
	14g-14g40
	LTVC
	Nối các vế câu ghép bằng cặp từ có tác dụng nối.(cặp từ hô ứng)

	
	
	
	
	Toán
	Không học

	
	
	
	
	
	


	





LỚP 5/3

	Ngày
	Tiết
	Thời gian
	Môn
	Tên bài dạy

	Thứ  hai
(20/4)
	Sáng
	
	
	
	

	
	
	1
	8g-8g40
	Tập đọc 
	Luật tục xưa của người Ê- đê

	
	
	2
	8h50-9g30
	Toán 
	Luyện tập chung (trang 123 và 124)

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	3
	13g10-13g50
	K.học
	Thực hành: Lắp mạch điện đơn giản

	
	
	
	
	
	

	Thứ  ba
(21/4)
	Sáng
	1
	8g-8g40
	TLV
	Ôn tập về tả đồ vật

	
	
	2
	8h50-9g30
	Toán
	Ôn tập

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	3
	
	Chính tả
	Đã dạy ở tuần 23

	
	
	4
	
	Địa lí
	Không học

	
	
	
	
	
	

	Thứ tư
(22/4)
	Sáng
	1
	8g-8g40
	Tập đọc
	Hộp thư mật

	
	
	2
	8h50-9g30
	Toán
	Luyện tập chung (trang 128)

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	3
	
	K chuyện
	Đã dạy ở tuần 23

	
	
	4
	14h-14h40
	Khoa học
	An toàn và tránh lãng phí khi sử dụng điện. (KNS – GDNL-BĐKH)

	
	
	
	
	
	

	Thứ năm
(23/4)
	Sáng
	1
	8g45-9g20
	LTVC
	Mở rộng vốn từ: Trật tự - An ninh (KNS)

	
	
	2
	9h30-10g5
	Tiếng anh
	

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	Toán
	Không học

	
	
	3
	14h-14h40
	Lịch sử
	Đường Trường Sơn (GDMT)

	
	
	
	
	
	

	Thứ sáu
(24/4)
	Sáng
	1
	8g45-9g20
	TLV
	Ôn tập về tả đồ vật.

	
	
	2
	9h30-10g5
	Tiếng anh
	

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	3
	13g10-13g50
	LTVC
	Nối các vế câu ghép bằng cặp từ có tác dụng nối.(cặp từ hô ứng)

	
	
	
	
	Toán
	Không học

	
	
	
	
	
	


	






LỚP 5/4

	Ngày
	Tiết
	Thời gian
	Môn
	Tên bài dạy

	Thứ  hai
(20/4)
	Sáng
	
	
	
	

	
	
	1
	8g-8g40
	Tập đọc 
	Luật tục xưa của người Ê- đê

	
	
	2
	8h50-9g30
	Toán 
	Luyện tập chung (trang 123 và 124)

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	3
	14g-14g40
	K.học
	Thực hành: Lắp mạch điện đơn giản

	
	
	
	
	
	

	Thứ  ba
(21/4)
	Sáng
	1
	8g-8g40
	TLV
	Ôn tập về tả đồ vật

	
	
	2
	8h50-9g30
	Toán
	Ôn tập

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	3
	
	Chính tả
	Đã dạy ở tuần 23

	
	
	4
	
	Địa lí
	Không học

	
	
	
	
	
	

	Thứ tư
(22/4)
	Sáng
	1
	8g-8g40
	Tập đọc
	Hộp thư mật

	
	
	2
	8h50-9g30
	Toán
	Luyện tập chung (trang 128)

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	3
	
	K chuyện
	Đã dạy ở tuần 23

	
	
	4
	14h50-15h30
	Khoa học
	An toàn và tránh lãng phí khi sử dụng điện. (KNS – GDNL-BĐKH)

	
	
	
	
	
	

	Thứ năm
(23/4)
	Sáng
	1
	9g30-10g5
	LTVC
	Mở rộng vốn từ: Trật tự - An ninh (KNS)

	
	
	2
	10h15-10g50
	Tiếng anh
	

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	
	
	Toán
	Không học

	
	
	3
	[bookmark: _GoBack]14h50-15h30
	Lịch sử
	Đường Trường Sơn (GDMT)

	
	
	
	
	
	

	Thứ sáu
(24/4)
	Sáng
	1
	9g30-10g5
	TLV
	Ôn tập về tả đồ vật.

	
	
	2
	10h15-10g50
	Tiếng anh
	

	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	3
	14g-14g40
	LTVC
	Nối các vế câu ghép bằng cặp từ có tác dụng nối.(cặp từ hô ứng)

	
	
	
	
	Toán
	Không học

	
	
	
	
	
	


	
                                                                           Ngày 16 tháng 4 năm 2020
                                                                                                Tổ trưởng



                                                                                                Vũ Thị Huê
